
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số:         /GM-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
Quảng Trị, ngày 17 tháng 6 năm 2026

GIẤY MỜI
Về việc báo giá gói thầu vật tư, hóa chất y tế phục vụ công tác khám 
chữa bệnh quý III năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở xây dựng giá dự toán, giá kế hoạch gói thầu vật tư, hóa chất y tế 

phục vụ công tác khám chữa bệnh quý III năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

- Nguyễn Thị Phương Thanh, số điện thoại: 094 163 9009 

- Email: pthanhkdbvdk@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp qua đường công văn, nhà thầu gửi  01 bản  theo địa chỉ: 

Nguyễn Thị Phương Thanh, khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 266 

Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; đồng thời gửi kèm file báo 

giá bản pdf và excel về địa chỉ email: pthanhkdbvdk@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 

- Từ ngày 18/6/2026 đến 17h ngày 28/6/2026, các báo giá nhận được sau thời 

điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa: phụ lục I.

2. Mẫu bảng báo giá: theo phụ lục II

3.  Thời  hạn có  hiệu  lực  của  báo  giá:  tối  thiểu  150  ngày,  kể  từ  ngày 

29/6/2026.

4.  Địa điểm giao hàng: Khoa Dược - Tầng 1- Khu nhà G - Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian giao hàng: trong vòng 5-7 ngày kể từ khi Bệnh viện gửi đơn đặt 

hàng. Trường hợp hàng cấp cứu hoặc trong các trường hợp khẩn cấp, nhà thầu giao 

hàng sớm nhất có thể nhưng không quá 48 giờ kể từ khi Bệnh viện gửi đặt đơn hàng.

6. Cam kết Công ty



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc g0iấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại 

khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá hoặc nâng khống giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

7. Các yêu cầu khác

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ 

thuật theo giấy mời báo giá (nếu có).

 Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm 

chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên. 

Giấy mời báo giá được đăng tải  trên  https://muasamcong.mpi.gov.vn/ Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia và website  https://quangtrihospital.vn/ của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị./.  

Nơi nhận:
- Các nhà cung cấp;
- Ban Giám đốc;
- P. TCKT;

- Lưu: VT, KD, 01. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  

                                                             Lê Văn Lâm

https://quangtrihospital.vn/
https://muasamcong.mpi.gov.vn/


1

STT Tên hàng hóa chào giá Yêu cầu kỹ thuật
Đơn vị 

tính
Số lượng

1 Bộ máy tạo nhịp 2 buồng

-Bộ máy tạo nhịp 2 buồng gồm: 01 thân máy, 02 dây điện cực, 02 

dụng cụ mở đường và phụ kiện đưa dây điện cực tạo nhịp vào hệ 

thống dẫn truyền trong tim.

- Nhịp cơ bản ≥ 200bpm.

- Tiêu chuẩn FDA (Mỹ) hoặc CE.

- Hãng và nước sản xuất: Biotronik SE&Co. KG/ Đức

Bộ 3

2 Bông không thấm nước Kg 96

3 Đầu côn vàng có khía Cái 100.000

4 Đầu côn xanh có khía Cái 100.000

5 Dây garo Cái 5.000

6 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng

- Sản xuất từ cao su thiên nhiên.

- Chiều dài : 280±5mm. 

- Có phủ bột  chống dính. 

- Tiệt trùng. 

- Bề dày: min 0,17 mm.

- Chiều rộng lòng bàn găng tay: Số 6,5: 83±5mm; Số 7: 89±5mm; 

Số 7,5: 95±5mm; Số 8: 102±5mm.

- Chịu được điện áp AC 2,5kV/ 3 min (dòng điện rò ≤ 3,4mA)

- Hãng và nước sản xuất: Công ty CP Merufa/ Việt Nam

Đôi 200.000

7
Ống chứa máu kháng đông 

EDTA

Thể tích lấy máu: 2ml

Sản xuất tại Việt Nam
Cái 48.000

8
Ống chứa máu kháng đông 

Heparin

Thể tích lấy máu: 2ml

Sản xuất tại Việt Nam
Cái 48.000

9 Băng thun 3 móc Kích thước chưa kéo dãn : 10cm x ≥ 4m Cuộn 10.000

10 Găng tay khám rời các cỡ số Có bột. Có tối thiểu cỡ S, M Đôi 50.000

11 Nẹp cẳng tay các cỡ

Làm từ vật liệu tự dính, mút xốp, vải cotton, băng nhám dính (khóa 

Velcro). Thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định hình. Gồm các cỡ XS, 

S, M, L, XL.

Cái 200

12
Nẹp khóa đầu trên xương đùi 

trái, phải các cỡ

- Chất liệu titanium hoặc hợp kim Titanium

 - Thân có lỗ trong khoảng từ 2 lỗ-16 lỗ.

 - Phân biệt trái, phải.

 - Đầu nẹp có 2 lỗ vít dùng vít khóa rỗng nòng 7.3 mm.

 - Thân sử dụng vít khóa 5.0mm hoặc vít thường 4.5mm.

- Hãng và nước sản xuất: Samay Surgical/ Ấn Độ

Cái 20

13 Vít khóa rỗng 7.3mm

 - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium

 - Đường kính 7.3 mm

- Chiều dài trong khoảng từ 20mm-120mm.

- Hãng và nước sản xuất: Samay Surgical/ Ấn Độ

Cái 40

14 Vít khóa đường kính 5.0mm

- Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium

- Đường kính 5.0mm.

- Chiều dài trong khoảng từ 10mm-100mm.

- Hãng và nước sản xuất: Samay Surgical/ Ấn Độ

Cái 80

Phụ lục I

DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH QUÝ III NĂM 2026 

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Giấy mời số:       /GM-BVĐK ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Khoa Dược)



2STT Tên hàng hóa chào giá Yêu cầu kỹ thuật
Đơn vị 

tính
Số lượng

15
Nẹp khóa xương đòn có móc 

trái/phải

- Chất liệu Titanium hoặc hợp kim titanium

 - Thân có lỗ trong khoảng từ 3 lỗ đến 7 lỗ.

- Hãng và nước sản xuất: Công ty Cổ phần Nhà máy Trang thiết bị Y 

tế USM Healthcare/ Việt Nam

Cái 50

16 Vít khóa đường kính 3.5mm

- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium

- Chiều dài trong khoảng từ 10mm - 95 mm

- Hãng và nước sản xuất: Công ty Cổ phần Nhà máy Trang thiết bị Y 

tế USM Healthcare/ Việt Nam

Cái 250

17
Băng ghim cắt khâu nối nội soi 

(chiều dài băng ghim: 60mm)

Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. 

Chiều dài băng ghim: 60mm. Băng ghim nội soi dùng cho mô trung 

bình/ dày, 3 hàng ghim so le nhau chiều cao thay đổi mỗi bên với 

chiều cao ghim mở lần lượt từ ngoài vào trong là 4mm - 

3.5mm/3.25mm - 3mm/2.5mm. Khoảng đóng mô trong khoảng từ 

2.25mm - 1.0mm. Băng ghim kèm lưỡi dao.

Hãng và nước sản xuất: Covidien /Mỹ

Cái 36

18
Thông niệu đạo các cỡ (Sond 

Pezzer)

Có tối thiểu các số 18F, 20F, 22F

Hãng và nước sản xuất: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., 

Ltd/ Trung Quốc

Cái 100

19 Sonde JJ

- Ống thông JJ hai đầu mở, có vạch chỉ thị sắc nét.

- Kích thước: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr

- Chất liệu: polyurethane (PU)

- Chiều dài: 24cm, 26cm, 28cm, 30cm

- Đóng gói riêng từng cái, tiệt trùng.

- Hãng và nước sản xuất: Well Lead Medical Co., Ltd/Trung Quốc

Cái 150

20

Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 

nòng (dùng cho trẻ sơ sinh cỡ 

24G; 28G)

Hãng và nước sản xuất: Vygon Germany GmbH/ Đức Cái 30

21
Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 

nòng, kim thẳng, cỡ 110 (Nhi)
Hãng và nước sản xuất: B. Braun Melsungen AG/Đức Cái 20

22
Môi trường sử dụng nuôi cấy 

nấm
Hãng và nước sản xuất: Oxoid limited/Vương Quốc Anh Gam 1.000

23
Thẻ định danh thủ công cho 

nấm men và vi sinh tương tự
Hãng và nước sản xuất: REMEL EUROPE LTD/Vương Quốc Anh Thẻ 300

24
Huyền dịch dành cho định 

danh thủ công
Hãng và nước sản xuất: Remel Inc/Mỹ Ống 300

25

Khay kháng nấm đồ chứa 9 

loại thuốc chống nấm (kỹ thuật 

vi pha loãng)

Hãng và nước sản xuất: Trek Diagnostic Systems Ltd/Vương Quốc 

Anh
Khay 300

26
Canh thang thực hiện kháng 

nấm đồ (kỹ thuật vi pha loãng)
Hãng và nước sản xuất: Remel Inc/Mỹ Ống 300

27 Nước khử khoáng vô trùng Hãng và nước sản xuất: Remel Inc/Mỹ Ống 400

Tổng cộng: 27 mặt hàng



TT
STT tại Giấy mời 

chào giá

Tên hàng hóa mời chào 

giá

Tên hàng hóa báo 

giá
Mã sản phẩm Đơn vị tính

Quy cách 

đóng gói

Đặc tính/Thông 

số kỹ thuật 

Số đăng ký lưu 

hành/ Số GPNK 

/Số phiếu tiếp 

nhận

Chất lượng sản 

phẩm

Cơ sở sản xuất 

và nước sản 

xuất

Hãng và nước 

chủ sở hữu 
Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành tiền 

(VNĐ)

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày, kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2026.

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Tổng số khoản:….......

BÁO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các hàng hoá như sau:

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Chúng tôi cam kết:

Phụ lục II

MẪU BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-BVĐK ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................

…........, ngày …..... tháng…...năm 2026

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
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